
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:           /QĐ-SYT                    Lâm Đồng, ngày      tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật  

trong khám bệnh, chữa bệnh tại 

Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên (lần 6) 

 
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG 

 

Căn cứ Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND, ngày 24/6/2022 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Thông tư số 21/2017/TT-BYT, ngày 10/05/2017 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung 

danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 

43/2013/TT-BYT ngày 11 /12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

Xét hồ sơ xin phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám, chữa 

bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên (lần 6) gửi kèm theo Tờ trình số 97/TTr-

TTYT ngày 01/12/2023; 

Theo đề nghị của Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế.   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung (lần 6) 77 kỹ thuật trong khám bệnh, chữa 

bệnh được thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên (có danh mục kèm theo). 

Điều 2. Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên có trách nhiệm bảo đảm về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị và nhân lực có trình độ chuyên môn theo quy định để thực 

hiện danh mục kỹ thuật được phê duyệt và đảm bảo quy trình kỹ thuật theo quy 

định của Bộ Y tế. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng 

chuyên môn thuộc Sở Y tế; Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên căn cứ Quyết định thi 

hành./.  

Nơi nhận:         
- Như điều 3 (để thực hiện);                                                  
- BGĐ SYT; 

- BHXH huyện Cát Tiên (để biết); 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVY. PVK. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  

Nguyễn Đức Thuận 
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DANH MỤC KỸ THUẬT 

Bổ sung thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên (lần 6) 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày     tháng 01 năm 2024) 

  

STT 

Số TT 

theo TT 

43 và 21 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

  II NỘI KHOA 

    N. DỊ ỨNG - MIỄN DỊCH LÂM SÀNG 

1 642 Hướng dẫn người bệnh sử dụng bình xịt định liều 

  III NHI KHOA 

    E. TOÀN THÂN 

2 190 Lấy máu động mạch quay làm xét nghiệm khí máu 

    IV. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  

    A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

3 778 Dẫn lưu tư thế 

4 779 Kỹ thuật di động khớp – trượt khớp 

    IX. MẮT 

5 1661 Chích dẫn lưu túi lệ 

    XV. UNG BƯỚU- NHI 

    K. PHỤ KHOA 

6 2730 Cắt u nang buồng trứng 

7 2732 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ 

8 2734 Bóc nang tuyến Bartholin 

9 2736 Mổ bóc nhân xơ vú 

    XIX. NGOẠI KHOA 

    C. TIÊU HÓA – BỤNG 

10 3297 Mở thông dạ dày 

    Đ. TIẾT NIỆU – SINH DỤC 

11 3489 Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận 

    E. CHẤN THƯƠNG – CHỈNH HÌNH 

12 3863 Nắn, bó bột trật khớp gối 

13 3873 Nắn, bó bột trật khớp xương đòn  

14 3875 Nắn, bó bột trật khớp cổ chân 

  VII NỘI TIẾT 

15 227 Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét 

rộng < ¼ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường 

  X NGOẠI KHOA 
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STT 

Số TT 

theo TT 

43 và 21 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

    B. TIM MẠCH - LỒNG NGỰC 

16 278 Phẫu thuật cắt u thành ngực 

    C. TIẾT NIỆU-SINH DỤC 

    3. Bàng quang 

17 357 Dẫn lưu áp xe khoang Retzius 

    5. Sinh dục 

18 412 Mở rộng lỗ sáo 

    D. TIÊU HÓA 

    1. Thực quản 

19 416 Mở thông dạ dày 

    4. Ruột non- Mạc treo 

20 481 Cắt dây chằng, gỡ dính ruột 

21 482 Tháo xoắn ruột non 

22 483 Tháo lồng ruột non 

23 493 Đóng mở thông ruột non 

24 496 Cắt mạc nối lớn 

    6. Trực tràng 

25 526 Lấy dị vật trực tràng 

    7. Tầng sinh môn 

26 561 Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong (vị trí 3 giờ và 9 giờ) 

27 567 Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…) 

    E. THÀNH BỤNG - CƠ HOÀNH - PHÚC MẠC 

    1. Thành bụng - cơ hoành 

28 680 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice 

    G. CHẤN THƯƠNG – CHỈNH HÌNH 

    16. Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình khác 

29 963 Phẫu thuật nối gân duỗi/ kéo dài gân(1 gân) 

30 964 Phẫu thuật nối gân gấp/ kéo dài gân (1 gân) 

  XI BỎNG 

    A. ĐIỀU TRỊ BỎNG 

    1. Thay băng bỏng 

31 9 Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở trẻ em 

32 11 Thay băng sau phẫu thuật ghép da điều trị bỏng sâu 

    G. ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG MẠN TÍNH 
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STT 

Số TT 

theo TT 

43 và 21 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

33 159. Cắt lọc hoại tử ổ loét vết thương mạn tính 

  XIII PHỤ SẢN 

    B. PHỤ KHOA 

34 154 Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo 

35 177 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần 

    C. SƠ SINH 

36 185 Đặt ống thông tĩnh mạch rốn sơ sinh 

    E. PHÁ THAI 

37 238 Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân 

không 

  XIV MẮT 

    1. Nội khoa 

38 288 Test lẩy bì 

39 289 Test nội bì 

40 290 Tiêm trong da; tiêm dưới da; tiêm bắp thịt 

41 291 Tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch 

  XVII PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

    A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU (nhân viên y tế trực tiếp điều trị cho 

người bệnh) 

42 8 Điều trị bằng siêu âm 

    B. VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU (nhân viên y tế trực tiếp tập hoặc hướng 

dẫn người bệnh) 

43 49 Tập đi với chân giả trên gối 

44 50 Tập đi với chân giả dưới gối 

    Đ. KỸ THUẬT THĂM DÒ, LƯỢNG GIÁ, CHẨN ĐOÁN VÀ 

ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (nhân viên y tế trực tiếp 

thực hiện) 

45 112 Lượng giá chức năng người khuyết tật 

46 114 Lượng giá chức năng hô hấp 

47 115 Lượng giá chức năng tâm lý 

48 116 Lượng giá chức năng tri giác và nhận thức 

49 117 Lượng giá chức năng ngôn ngữ 

50 118 Lượng giá chức năng dáng đi 

51 119 Lượng giá chức năng thăng bằng 

52 120 Lượng giá chức năng sinh hoạt hàng ngày 

53 121 Lượng giá lao động hướng nghiệp 
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STT 

Số TT 

theo TT 

43 và 21 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

54 122 Thử cơ bằng tay 

55 123 Đo tầm vận động khớp 

56 127 Lượng giá sự phát triển của trẻ theo nhóm tuổi 

    E. DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH VÀ TRỢ GIÚP (Nhân viên y tế trực 

tiếp hướng dẫn người bệnh sử dụng và bảo quản) 

57 141 Kỹ thuật sử dụng tay giả trên khuỷu 

58 142 Kỹ thuật sử dụng tay giả dưới khuỷu 

59 143 Kỹ thuật sử dụng nẹp dạng khớp háng (SWASH) 

60 144 Kỹ thuật sử dụng chân giả tháo khớp háng 

61 145 Kỹ thuật sử dụng chân giả trên gối 

62 146 Kỹ thuật sử dụng chân giả dưới gối 

63 147 Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống ngực- thắt lưng TLSO 

(điều trị cong vẹo cột sống) 

64 148 Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống thắt lưng LSO (điều trị 

cong vẹo cột sống) 

65 149 Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn tay WHO 

66 151 Kỹ thuật sử dụng nẹp gối cổ bàn chân KAFO 

  XXII HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU 

    B. SINH HÓA HUYẾT HỌC 

67 117 Định lượng sắt huyết thanh 

68 40 Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) 

    B. NƯỚC TIỂU 

69 173 Định tính Amphetamin (test nhanh) 

70 188 Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) 

    G. CÁC KỸ THUẬT KHÁC (TTLT 37) 

71 234 Đường máu mao mạch 

  XXIV VI SINH 

    A. VI KHUẨN 

    6. Các vi khuẩn khác 

72 60 Chlamydia test nhanh 

73 98 Treponema pallidum test nhanh 

    B. VIRUS 

74 130 HBeAg test nhanh 

75 155 HAV Ab test nhanh 
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STT 

Số TT 

theo TT 

43 và 21 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

  XXVII   PHẪU THUẬT NỘI SOI 

    D. BỤNG – TIÊU HOÁ 

    5. Ruột thừa 

76 187 Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa 

77 188 Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng 

Tổng số kỹ thuật cho phép bổ sung thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Cát 

Tiên (lần 6) là 77 kỹ thuật, trong đó 75 kỹ thuật đúng tuyến , 02 kỹ thuật vượt tuyến 

(Kỹ thuật có số thứ tự 29 và 30)./. 

                                                                
                                                                                       
 

 

 

 

 
 

 

   


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.773.8668 - EMAIL: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-10T09:30:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
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